
PHỤ LỤC II 

ĐỊNH DẠNG TỆP THÔNG TIN, DỮ LIỆU CỦA CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ NHU CẦU DÙNG RIÊNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

KHÔNG THUỘC CÁC CÔNG TRÌNH PHẢI QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN​
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Tên tệp thông tin, dữ liệu: 

MaTinh_KyHieuCongTrinh_KyHieuTram_YeuTo_YYYYmmddhhMMss.xls  

Trong đó: 

● _ (dấu phân cách): Là một ký tự gạch dưới (_); 

● MaTinh: ký hiệu mã tỉnh của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trạm quan trắc được 
lắp đặt (được quy định tại Bảng 2); 

● KyHieuCongTrinh: tên viết tắt của công trình, viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (Chủ 
công trình tự quy ước nhưng không được thay đổi theo thời gian truyền số liệu); 

● KyHieuTram: viết liền không dấu, không quá 16 ký tự (Chủ công trình tự quy ước nhưng 
không được thay đổi theo thời gian truyền số liệu); 

● YeuTo: là ký hiệu của yếu tố quan trắc (được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
tư số 40/2017/TT-BTNMT; 

● YYYYmmddhhMMss: thời gian truyền số liệu. 

2. Nội dung tệp thông tin, dữ liệu: 

Định dạng *.xls, chi tiết như Bảng 23. 

Bảng 23: Nội dung tệp thông tin dữ liệu các trạm KTTV chuyên dùng không thuộc quy định tại 
khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

Tên trạm         

Tọa độ         

Kinh độ         

Vĩ độ         



Yếu tố quan trắc         

Đơn vị         

Thời gian Giá trị       

…… ………       

…… ………       

Trong đó: 

- Tên trạm: do chủ công trình tự quyết định nhưng không thay đổi theo thời gian truyền số liệu; 

- Kinh độ, vĩ độ: tọa độ của trạm quan trắc (độ, phút, giây); 

- Yếu tố quan trắc: ký hiệu theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
40/2017/TT-BTNMT; 

- Thời gian: là thời gian thực hiện quan trắc theo khuôn dạng: YYYYmmddhhMMss; 

- YYYY: là định dạng năm gồm bốn chữ số; 

- mm: là định dạng tháng gồm hai chữ số; 

- dd: là định dạng ngày gồm hai chữ số; 

- hh: là định dạng giờ gồm hai chữ số (chuẩn 24 giờ); 

- MM: là định dạng phút gồm hai chữ số; 

- ss: là định dạng giây gồm hai chữ số. 

Giá trị và đơn vị tương ứng với yếu tố quan trắc theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT. 

Ví dụ: 

+ Tên tệp dữ liệu: 64_hochuaAYun_tram01_R_20200330102000.xls 

(Tệp dữ liệu về lượng mưa của trạm 01 của hồ chứa Ayun tại Gia Lai, được gửi vào lúc 10 giờ 
20 phút ngày 30 tháng 03 năm 2020) 

+ Nội dung tệp dữ liệu 

Định dạng *.xls, chi tiết như bảng sau: 



Tên trạm Tram01       

Tọa độ trạm         

Kinh độ         

Vĩ độ         

Yếu tố quan trắc R       

Đơn vị mm       

Thời gian Giá trị       

20200330100000 10       

20200330900000 30       

20200330800000 20 …     

…. … … … … 
 


